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.  Các đề thi thử THPT Quốc gia, đề thi HSG các tỉnh các năm học 2014-2015, 2015-2016
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. Một số nguồn Internet:

* http://mathvn.com
*http://lib.org.by/

*http://archives.math.utk.edu/topics

PHỤ LỤC
QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI ĐẾN TỔ CHUYÊN MÔN VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP
1. Triển khai các nội dung của đề tài đến TCM.

- Đề tài được tất cả các thành viên của tổ chuyên môn đọc và góp ý. Nhiều thành viên trong tổ đã vận dụng các tính chất hình học phẳng trong đề tài để sáng tạo nên các bài toán hình học tọa độ trong mặt phẳng để phục vụ cho công tác giảng dạy. Tổ chuyên môn đã biên soạn các bài tập theo từng tính chất làm nguồn tài liệu cho công tác bồi dưỡng HSG và ôn thi THPT QG trong các năm học tiếp theo.

- Từ đề tài SKKN: “Kỹ năng xây dựng các bài toán hình học tọa độ trong mặt phẳng từ các tính chất hình học của tam giác”, các thành viên trong tổ chuyên môn đề xuất thành lập một nhóm các đồng chí gồm: đồng chí Trịnh Minh Lâm (trưởng nhóm), đồng chí Mai Xuân Đông (TTCM), đồng chí Nguyễn Khắc Sâm (TPCM), đồng chí Nguyễn Bá Long tiếp tục nghiên cứu, mở rộng nội dung của đề tài đến các tính chất của các tứ giác quen thuộc như hình thang, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông và báo cáo kết quả nghiên cứu vào các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn đầu năm 2016-2017.

2. Hướng dẫn học sinh học tập.
- Trong công tác ôn thi HSG và ôn thi THPT QG, chủ đề về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng được dành một thời lượng đáng kể (Tại trường THPT Như Thanh thời lượng chủ đề này dành cho ôn thi HSG là 4 buổi, ôn thi THPT QG là 03 buổi). Trong quá trình giảng dạy tại các lớp 12C1 (khóa 2007-2010), 12C2 (khóa 2010-2013), 12C1 (khóa 2013-2016), bản thân tôi đã lồng ghép để truyền tải các nội dung của sáng kiến kinh nghiệm của mình đến HS, cụ thể: Hướng dẫn HS học tập trên lớp và Hướng dẫn HS làm bài tập ở nhà. 

- Phần hướng dẫn HS học tập trên lớp được thực hiện vào các buổi học ôn thi THPT QG, ngày 19/4/2016 và 26/4/2016, theo các bước:

Bước 1: Hướng dẫn HS nắm bắt nội dung của 15 tính chất;

Bước 2: Hướng dẫn HS làm 16 bài tập ví dụ.

- Phần hướng dẫn HS làm bài tập ở nhà: Kết thúc buổi học ngày 26/4/2016, Giáo viên giao 10 bài tập mới cho học sinh, yêu cầu cả lớp về nhà làm bài tập, nghiệm thu kết quả vào buổi học ngày 03/5/2016.

Ngày 03/5/2016, sau khi nghiệm thu kết quả thực hiện của học sinh, cụ thể trong 43 học sinh của lớp 12C1 có: 30 HS làm được cả 10 bài tập; 07 học sinh làm được 08 bài tập; 06 học sinh làm được 06 bài tập. Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc vận dụng SKKN trong giảng dạy tại lớp 12 C1 có chuyển biến rõ nét, đáp ứng được nhu cầu ôn tập của HS.


 Sau đây là phần sản phẩm của nhóm HS gồm các em: Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Phương Thảo, Trần Minh Dương, Phạm Chí Dũng, Lê Thị Huyền đã tự giải quyết 10 bài tập mới được giáo viên giao về nhà.
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I. Các tính chất hình học phẳng quan trọng vận dụng trong việc giải bài tập

Tính chất 1: Tam giác ABC vuông tại A. Gọi H là hình chiếu của A lên BC; M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB, AC. Khi đó: 
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Tính chất 2:  Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi H là hình chiếu của A lên BC; M, N lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng BH và AH. Khi đó ta có 
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Tính chất 3: Tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BC, AB. G là một điểm bất kỳ thuộc đoạn thẳng MN. D thuộc đoạn BC sao cho GA = DG (D không trùng với các đầu mút). Khi đó, ta có: tam giác AGD vuông cân tại G.

Tính chất 4: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi H là hình chiếu của điểm A lên BC; M, N lần lượt là hình chiếu của H lên các cạnh AB, AC. Khi đó: 
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 (I là trung điểm của BC).

Tính chất 5: Cho tam giác ABC vuông tại B có 
[image: image6.wmf]ABmBC
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 (m > 0). Gọi E là điểm trên đoạn thẳng AC sao cho 
[image: image7.wmf]AEmEC
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; D là điểm trên đoạn thẳng AB sao cho BD = BC. Khi đó: 
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Tính chất 6: Tam giác ABC cân tại A. Gọi H là hình chiếu của A lên BC, D là hình chiếu của H lên AB, M là trung điểm của DH. Khi đó:
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AM

^

.

Tính chất 7: Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M là trung điểm của AB, I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, G là trọng tâm tam giác AMC. 

Khi đó: 
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Tính chất 8: Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm I. M là một điểm bất kì trên cung BC không chứa điểm A của đường tròn. Khi đó: 
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Tính chất 9: Tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm K và ngoại tiếp đường tròn tâm I. Đường thẳng AI cắt đường tròn ngoại tiếp tâm giác tại điểm D khác A. Khi đó: DB = DC = DI.

Tính chất 10: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm I. AD là đường phân giác trong góc A của tam giác và cắt đường tròn (I) tại điểm M. Tiếp tuyến tại A với đường tròn cắt BC tại E. Đường phân giác góc AEC cắt AD tại H. Khi đó:
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II. Bài tập và lời giải.
Bài 1. Cho hình chữ nhật ABCD. 
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 là hình chiếu của A lên BD. 
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là trung điểm của AD, M là trung điểm của AB và M thuộc đường thẳng 
[image: image15.wmf]20
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. Hãy xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật.

Giải:
Từ tính chất 1, ta có: 
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Theo giả thiết ta có: 
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là vecto pháp tuyến của MH. Từ đây ta có phương trình của MH là: 
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Tọa độ điểm M là nghiệm của hệ: 
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. Vậy M(0; 2).

Ta có MN//BC, 
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là vecto pháp tuyến của BD, từ đấy ta có phương trình của BD là: 
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Phương trình của AH là: 3x – 4y = 0.

Gọi I là giao điểm của NM và AH. Ta tìm được 
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Sử dụng công thức tọa độ trung điểm ta có: B(0; 4), D(3; 0), C(3; 4).

Vậy: 
[image: image23.wmf]A(0;0)

, B(0; 4), D(3; 0), C(3; 4).
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Bài 2: Cho hình chữ nhật ABCD có H là hình chiếu vuông góc của A lên BD. Biết M(5; 2), N(4; -1) lần lượt là trung điểm của HB và DC. Điểm A thuộc đường thẳng 4x – y + 8 = 0. Hãy xác định tọa độ điểm A.

Giải:

Sử dụng tính chất 2 cho tam giác vuông BAD, ta có:
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(1). Lại có PM//AB và 
[image: image25.wmf]1
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 nên PM//DN và PM = DN. Từ đây ta có: DPMN là hình bình hành, suy ra: DP//MN (2).

Từ (1) và (2), ta có: 
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Ta có: 
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là vecto pháp tuyến của AM, phương trình của AM là: 

x + 3y – 11 = 0. Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ: 
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 Vậy A(-1; 4).

Bài 3. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và D có 
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.Gọi E(2; 4) là điểm thuộc đoạn AB (E không trùng với A, B). Đường thẳng ( có phương trình 2x + y – 8 = 0 qua E cắt đoạn BC tại F sao cho ∆ DEF cân tại E. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thang ABCD biết D thuộc đường thẳng d: x + y = 0 và A thuộc đường thẳng d’: 3x + y – 8 = 0.
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Giải:
Kéo dài BC cắt AD tại G ( ∆ CDG vuông cân tại D. Áp dụng tính chất 3 cho tam giác này ta có:  DE ( EF, DE = EF.

Đường thẳng EF có vecto chỉ phương  
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Lấy D(d; -d) ( d ( 
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Do 
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( D(-2; 2)

Lấy A(a; 8 – 3a) ( d’. Do DA ( AE ( (a + 2)(a - 2) + (6 – 3a)(4 – 3a) = 0
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* Với A(2; 2) ( AE: x = 2 ( B(2; b)

Do AB = AD ( (b - 2)2 = 4( b = 0 V b = 4 ( B(2; 0) hoặc B(2; 4) (loại)

Do 
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( C(-2; 6)

* Với A(1; 5) ( AE: x + y – 6 = 0 ( B(b; 6 - b)

Do AB = AD ( (b - 1)2  + (1 - b)2 = 18( b = -2 V b = 4 ( B(-2; 8) hoặc B(4; 2) 

- Với B(-2; 8). Do 
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( C(-8; 8)

- Với B(4; 2). Do 
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( C(4; -4).

Bài 4. Cho hình chữ nhật ABCD, đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật có phương trình: 
[image: image37.wmf]22
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. Dựng hình chữ nhật AMHN với M thuộc AB, N thuộc AD, H là hình chiếu chiếu của A lên BD. Biết rằng MN có phương trình: 
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 và A có hoành độ nhỏ hơn 2, B có tung độ dương. Hãy xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật.
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Giải:
Gọi I là giao điểm của AC và BD, I chính là tâm đường tròn ngoại tiếp ABCD nên I(2; 2). Theo tính chất 4 ta có 
[image: image39.wmf]IAMN
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. Từ đây ta lập được phương trình của đường thẳng AI là: x – y = 0.

Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ: 
[image: image40.wmf]22

(x2)(y2)80.

2

yx

xy

x

=

ì

ï

-+-=Û==

í

ï

<

î

 Vậy: A(0; 0).

Từ việc giải hệ trên ta có C(4; 0).

Gọi K là giao điểm của AI với MN, ta có K(1; 1), suy ra K là trung điểm của AI. Lại có E là giao điểm của MN và AH và E là trung điểm của AH nên ta có MN // BD suy ra BD có phương trình: x + y – 4 = 0. Từ đây dễ dàng tìm được B(0; 4), D(4; 0).

Chú ý: Trong bài này ta chứng minh được ABCD là hình vuông và H trùng I.
Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 4AB. E là điểm thuộc đoạn thẳng CB sao cho 5EB = BC. AE đi qua M(3; 3), đường thẳng vuông góc với AE và đi qua B còn đi qua N(3; -1). Tìm tọa độ các đỉnh tam giác biết 
[image: image41.wmf]88
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Giải:

Lấy D thuộc đoạn thẳng AC sao cho 4AD = AC. Khi đó theo tính chất 5, ta có AE vuông góc với BD. Theo giả thiết 
[image: image42.wmf]88
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, M(3; 3), N(3; -1) nên ta lập được phương trình của BD là: x + y – 2 = 0, phương trình AE: y = x. Gọi I là giao điểm của BD và AE. Giải hệ ta tìm được I(1; 1)
Kẻ DK//BC (K thuộc đoạn AB). Dễ có: AE = 4AP, suy ra 
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Giả sử A(x; y), từ (1) ta có x = y = 0 nên A(0; 0).

[image: image114.emf]K
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Theo tính chất 5, ta có AE là phân giác trong của góc A nên phương trình của các đường thẳng AB, AC là: x = 0, y = 0.

Trường hợp 1: AB: x = 0, AC: y = 0, dễ dàng tìm được B(0; 2), C(8; 0).
Trường hợp 2: AB: y = 0, AC: x = 0, dễ dàng tìm được B(2; 0), C(0; 8).

 Vậy: A(0; 0), B(0; 2), C(8; 0) hoặc A(0; 0), B(2; 0), C(0; 8).
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Bài 6: Tam giác ABC cân tại A. H là hình chiếu vuông góc của A lên BC, D là hình chiếu của H lên AB. Biết M(2; 1) là trung điểm của HD và CD có phương trình: 2x – 9y + 10 = 0. Điểm A thuộc đường thẳng 5x – y + 10 = 0 và D có tung độ nguyên.

Giải:

Theo tính chất 6 ta có: 
[image: image44.wmf]AMCD
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Ta lập được phương trình của AM là: 9x – 2y +20 = 0.

Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ:


[image: image45.wmf]92200

(0;10)

51010

xyx

A

xyy

+==

ìì

ÛÞ

íí

-=-=

îî

.

Giả sử D(a; b) (b nguyên), vì D thuộc CD nên: 2a – 9b + 10 = 0 (1).

Lại có: 
[image: image46.wmf]22

.0211100(2)

DADMabab

=Û+--+=

uuuruuuur


Thế (1) vào (2) ta có: 
[image: image47.wmf]2
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 (vì b nguyên).

Vậy D(4; 2).

Vì M là trung điểm của HD nên H(0; 0). Từ đây dễ dàng tìm được B(5; 0), C(-5; 0).

Bài 7. Cho tam giác ABC cân tại A. I(4; 0) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. D, M lần lượt là trung điểm của AC và AB. 
[image: image48.wmf]19
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 là trọng tâm tam giác ABD. Đường thẳng AC đi qua điểm E(2; 3), đường thẳng BD đi qua điểm F(0; 3). Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết D có hoành độ dương.

Giải:

Theo tính chất 7, ta có 
[image: image49.wmf]IGBD
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. Từ giả thiết I(4; 0), 
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 và đường thẳng BD đi qua điểm F(0; 3), ta lập được phương trình của BD: x – y + 3 = 0.

Vì D thuộc BD nên có số d sao cho D(d; d + 3). 

Ta có DI là trung trực của AC nên 
[image: image51.wmf]IDDE
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, từ đây ta có:
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Vì AC đi qua D, E nên lập được phương trình của AC: 3x + y – 9 = 0.

Từ 
[image: image53.wmf]19
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, 
[image: image54.wmf]39
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ta có phương trình của GD là 
[image: image55.wmf]9
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Vì AI vuông góc với MD nên AI có phương trình: x = 0.

Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ:


[image: image56.wmf]00

(0;9)

3909

xx

A

xyy

==

ìì

ÛÞ

íí

+-==

îî

.

Dùng công thức tọa độ trung điểm ta có C(3; 0).

Phương trình của CB là y = 0. Từ đó ta có tọa độ điểm B là nghiệm của hệ:
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Vậy: 
[image: image58.wmf](0;9)
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, 
[image: image59.wmf](3;0)
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, C(3; 0).

Bài 8. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác đều ABC có A(4; -1), điểm 
[image: image60.wmf]43
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 thuộc cung BC không chứa điểm A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, biết 
[image: image61.wmf]43
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 và tọa độ điểm B là số nguyên. Hãy tìm tọa độ các điểm B, C.

Giải:
[image: image117.emf]�E
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Theo tính chất 8, ta có: MA = MB + MC
Từ giả thiết ta tính được 
[image: image62.wmf]83
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, lại có: 
[image: image63.wmf]43
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 nên 
[image: image64.wmf]43
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Vậy MB = MC. Theo giải thiết tam giác ABC đều nên AB = AC, từ đây ta suy ra MA là đường trung trực của đoạn BC, nên MA là một đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Hai cạnh AB, AC nằm trên các đường thẳng qua A và tạo với MA một góc bằng 300.

Ta có: 
[image: image65.wmf]3
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 là vecto pháp tuyến của AM.

Phương trình các đường thẳng AB, AC có dạng: 
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Từ dữ kiện trên, ta có: các đường thẳng AB, AC sẽ là:


[image: image67.wmf]'
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Các đường thẳng MB, MC đi qua M và vuông góc với 
[image: image68.wmf]'
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 nên có phương trình là: 
[image: image69.wmf]30,37430.
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Giải hệ ta tìm được tọa độ các điểm B, C: 
[image: image70.wmf](4;3);C(423;1)
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 (Vì B có tọa độ nguyên).

Vậy: 
[image: image71.wmf](4;3);C(423;1)
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Bài 9. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ 
[image: image72.wmf]Oxy

, cho điểm 
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 là hai điểm phân biệt thuộc đường tròn 
[image: image76.wmf](

)

T

 (
[image: image77.wmf]B,C

 khác 
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). Viết phương trình đường thẳng 
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, biết 
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 là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 
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Giải: 

Đường tròn 
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 có tâm 
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 bán kính là 
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 cắt đường tròn 
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 khác 
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Theo tính chất 9, ta có: 
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 thuộc đường tròn tâm 
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 bán kính 
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 có phương trình là 
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Suy ra tọa độ B, C là nghiệm của hệ 
[image: image98.wmf](
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Nên tọa độ các điểm 
[image: image99.wmf]B,C

là : 
[image: image100.wmf](7;1),(1;5)
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Bài 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có chân đường phân giác trong của góc A là D(1;-1). Đường thẳng AB có phương trình  là 3x + 2y – 9 = 0, tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình x + 2y – 7 = 0.Viết phương trình đường thẳng BC.

Giải:

Gọi H là trung điểm của AD ,ta có 
[image: image101.wmf]AD
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Tọa độ của điểm A là nghiệm của hệ 
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 Vậy A(1;3). 

Suy ra H(1;1)

Đường thẳng KH đi qua H và có véc tơ pháp tuyến 
[image: image103.wmf])
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 Phương trình đường thẳng HK là 
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 Tọa đọ K là nghiệm của hệ 
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 EMBED Equation.3  [image: image106.wmf]î
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 Vậy K(5;1).

Đường thẳng BC đi qua hai điểm K và D là 
[image: image107.wmf]0
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Vậy đường thẳng BC có phương trình là 
[image: image108.wmf]0
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